
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK TUYÊN QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TMBG-BVĐK  

V/v Mời chào giá mua sắm  

 
Tuyên Quang, ngày 30 tháng 01 năm 2026 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua 

sắm linh kiện phụ kiện, công cụ dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang 

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

- Số điện thoại: 0867 180 198 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 31 tháng 01 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 09 tháng 02 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 

02 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục linh kiện phụ kiện, công cụ dụng cụ cần báo giá:  

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

mailto:vttbyt.dktq@gmail.com


- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

        Nơi nhận:                                                                           

       - Như kính gửi; 

       - Lưu VT- Tổ giúp việc 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

NGUYỄN HƯNG ĐẠO 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:      /TMBG-BVĐK ngày 30/01/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 
 

STT TÊN DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

1 Sensor oxy cho máy thở Dùng cho Máy thở Event evolution Cái 15 

2 Màng van thở ra cho máy thở Dùng cho Máy thở Event evolution Cái 15 

3 Flow Sensor oxy cho máy thở Dùng cho Máy thở Event evolution Cái 15 

4 Bộ dây thở silicon cho người lớn Dùng cho Máy thở Event evolution Bộ 30 

5 Bộ dây thở silicon cho trẻ em Dùng cho Máy thở Event evolution Bộ 30 

6 Acquy dùng cho máy thở  Dùng cho Máy thở Event evolution Cái 10 

7 Sensor oxy cho máy thở Dùng cho Máy thở Drager – savina Cái 6 

8 Flow Sensor oxy cho máy thở Dùng cho Máy thở Drager – savina Cái 6 

9 Acquy dùng cho máy thở Dùng cho Máy thở Drager – savina Cái 3 

10 Sensor oxy cho máy thở Dùng cho Máy thở Bennet 840 Cái 28 

11 Flow Sensor oxy cho máy thở Dùng cho Máy thở Bennet 841 Cái 28 

12 Acquy dùng cho máy thở Dùng cho Máy thở Bennet 842 Cái 10 

13 Sensor oxy cho máy thở Dùng cho Máy thở Stephan – EVE Cái 4 

14 Flow Sensor oxy cho máy thở Dùng cho Máy thở Stephan – EVE Cái 4 

15 Bộ dây thở silicone sơ sinh dùng nhiều lần Dùng cho Máy thở Stephan – EVE Bộ 4 

16 Bộ dây thở silicone trẻ em dùng nhiều lần Dùng cho Máy thở Stephan – EVE Bộ 4 

17 Acquy dùng cho máy thở Dùng cho Máy thở Stephan – EVE Cái 2 

18 Bóng bóp silicon cho người lớn 

Mặt nạ silicone số 5 

Bóng bóp silicone 1500ml 

Túi trữ khí dung tích 2500ml. 

Dây nối oxy 2m 

Cái 40 



STT TÊN DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

19 Bóng bóp silicon cho trẻ em 

Mặt nạ silicone số 3 

Bóng bóp silicone 450ml 

Túi trữ khí dung tích 2500ml. 

Dây nối oxy 2m 

Cái 20 

20 Đồng hồ oxy bình Dùng cho bình Oxy y tế loại 10l và 40l Cái 50 

21 Đồng hồ oxy gắn tường   Cái 80 

22 Dây đo SPO2 dùng cho monitor Dùng cho monitor hãng Trismed ( Vitapia 7000 ) Cái 20 

23 Dây đo SPO2 dùng cho monitor Dùng cho monitor hãng Trismed ( Vitapia 7000 ) Cái 30 

24 Dây đo SPO2 dùng cho SPO2 cầm tay Dùng cho máy đo Sp02 hãng Votem (VO-100) Cái 20 

25 Bao đo huyết áp người lớn kích thước tiêu chuẩn 27–35cm Cái 50 

26 Dây hút dịch silicon Dùng cho Máy hút dịch 2 bình Cuộn 30 

27 Bình làm ẩm người lớn  dùng cho máy thở Cái 30 

28 Bình làm ẩm trẻ em  dùng cho máy thở Cái 30 

29 Bóng gây mê silicone   loại 1000 ml trẻ em cho máy gây mê kèm thở Cái 6 

30 Bóng gây mê silicone  loại 2300ml người lớn cho máy gây mê kèm thở  Cái 6 

31 Mask gây mê  cỡ số 2,3,4,5 (Hộp /10 cái) Hộp 6 

32 Cảm biến oxy máy gây mê kèm thở  Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Carestation 620 Cái 4 

33 Cảm biến lưu lượng máy gây mê kèm thở  Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Carestation 621 Cái 4 

34 Acquy dùng cho máy gây mê kèm thở Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Carestation 622 Cái 2 

35 Cảm biến oxy máy gây mê kèm thở  Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Aespire 7900 Cái 4 

36 Cảm biến lưu lượng máy gây mê kèm thở  Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Aespire 7901 Cái 4 

37 Acquy dùng cho máy gây mê kèm thở Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Aespire 7902 Cái 1 

38 Cảm biến oxy máy gây mê kèm thở  Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Aespire 7100 Cái 2 

39 Cảm biến lưu lượng máy gây mê kèm thở  Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Aespire 7101 Cái 2 

40 Acquy dùng cho máy gây mê kèm thở Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Aespire 7102 Cái 1 



STT TÊN DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

41 Cảm biến oxy máy gây mê kèm thở  Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Carestation 30 Cái 2 

42 Cảm biến lưu lượng dòng máy gây mê kèm thở  Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Carestation 31 Cái 2 

43 Acquy dùng cho máy gây mê kèm thở Dùng cho Máy gây mê kèm thở GE Carestation 32 Cái 1 

44 Máng đèn cực tím inox gắn tường  Loại bóng 90cm Cái 40 

45 Dây hút dịch phẫu thuật silicon loại dài 2m Thùng 30 

46 Bóng đèn xenon  
Dùng cho HT nội noi đại tràng, dạ dày, khí phế quản của 

hãng Fuji 
Cái 6 

47 Xe đẩy bệnh nhân ngồi 
Khung nhôm cao cấp. Trọng lượng xe 16kg. Có 2 bánh chống 

lật 
Cái 30 

48 Cáng vận chuyển bệnh nhân + đệm da 
Chất liệu INOX. Kích thước 1900×750 mm ± 10%. Điều 

chỉnh độ cao cáng: 520-750 mm ± 10% 
Cái 25 

49 Bàn thủ thuật  ( KT : 60x180x70cm ) Cái 1 

50 Bộ dây điện điện tâm đồ Philips Dùng cho monitor của Máy DSA Philip Alura Xper FD20 Bộ 10 

51 Đầu kết nối điện tâm đồ Philips ( mã M1971A ) Dùng cho monitor của Máy DSA Philip Alura Xper FD21 Bộ 2 

52 Dây đo SPO2 Philips ( mã M1196A ) Dùng cho monitor của Máy DSA Philip Alura Xper FD22 Bộ 10 

53 Bộ đo huyết áp trung tâm oxy ( mã B-IC-PHI ) Dùng cho monitor của Máy DSA Philip Alura Xper FD23 Bộ 15 

54 Talon oxy   Cái 10 

55 Thước cặp caliper điện tử  
Thân và hàm đo làm bằng thép không gỉ, kích thước tối đa có 

thể đo được 0-300mm 
Cái 1 

56 Cân đo chiều cao 
Phạm vi cân nặng  120 kg - 180 kg, phạm vi đo chiều cao 

70cm - 210 cm 
Cái 1 

57 Cân trẻ em điện tử Tải trọng tối đa khoảng 20kg, độ chia 5g - 10g Cái 1 

58 Thảm đo chiều dài nằm cho trẻ 
Phạm vi đo từ 10 - 100cm. Độ chia nhỏ nhất 1mm. KT thảm 

1250x140x300 mm (Dài rộng cao). 
Cái 1 



STT TÊN DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

59 Cân sức khỏe và phân tích cơ thể 

Có khả năng đo và phân tích đa chỉ số như cân nặng BMI, % 

mỡ cơ thể, % nước,… tải trọng tối đa 150-180kg, màn hình 

LCD/LED. Có chức năng kết nối Bluetooth 

Cái 1 

60 Thước dây Chiều dài 1,5m. Chiều rộng 16mm Cái 1 

61 Giường bệnh nhân Giường Inox Cái 1 

62 Giá đỡ máy khí dung 
Kích thước: Dài 300mm x Rộng 250mm x  Cao 250mm. Có 

khóa. Loại treo tường 
Cái 4 

63 Xe đẩy máy khí dung 
Chất liệu Inox. Kích thước mặt bàn 300x400mm. Kích thước 

chân 500x500mm 
Cái 1 

64 Phin lọc máy thở   Cái 100 

65 Ống nối máy thở   Cái 100 

66 Ống bơm thuốc cản quang 
Dùng cho máy bơm thuốc cản quang 2 nòng (DUAL SHOT 

alpha 7) 
Cái 50 

67 Optics có kênh 6mm   Cái 1 

68 Stapler cắt tự động  60mm Cái 10 

69 Stapler cắt tự động  45mm Cái 10 

70 Bảo vệ vết mổ ( Retractor )  5-9cm Cái 50 

71 Xe đẩy oxy bình 
Chất liệu Inox. Khung xe ống inox phi 25 mm. 2 bánh trước 

phi 200 mm, 2 bánh sau phi 100 mm 
Cái 4 

72 Bảng công khai thuốc inox Chất liệu INOX Cái 100 

73 Bánh xe cao su  dùng cho xe đẩy dụng cụ, xe đẩy thuốc (cả bộ có cả bi ) Cái 50 

74 Kẹp bảng công khai thuốc Chất liệu INOX Cái 50 

75 Xe đẩy hàng 2 đầu 
Tay cố định- 2 Tay đẩy. Kích thước sàn 75 x 120 cm. Tải 

trọng 600kg 
Cái 6 

76 Cọc màn inox dài 1m Cái 100 



STT TÊN DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

77 Tủ đầu giường Chất liệu nhựa ABS cao cấp. Có bánh xe. Cái 40 

78 Hộp kính thử kèm gọng kính thử 228 chi tiết Bộ 2 

79 Kéo nội soi    Cái 5 

80 Bipoler nội soi    Cái 3 

81 Lõi Bipoler nội soi    Cái 5 

82 Pank không chấn thương nội soi   Cái 2 

83 Zoăng Troca Gioăng cao su, 10mm Cái 50 

84 Zoăng Troca 5 Gioăng cao su, 5mm Cái 50 

85 Van Troca 5   Cái 50 

86 Lưỡi dao cắt nội soi tiết niệu   Cái 30 

87 Foreep gắp sỏi  cỡ 4fr dài 60cm Cái 2 

88 Bóng đèn Halogen  24V/40W, đui xoáy Cái  20 

89 Dây dao mổ điện nội soi   Cái 10 

90 Dây Bipoler nội soi   Cái 10 

91 Tấm điện cực trung tính dùng 1 lần   Cái  500 

92 Dây nối tấm điện cực trung tính Giắc to Cái 20 

93 Dây hút dịch phẫu thuật đã tiệt trùng   Cái  500 

94 Dây nối tấm điện cực trung tính Giắc nhỏ Cái 20 

95 Dây dao mổ điện nội soi u xơ tiền liệt tuyến   Cái 5 

96 Dây dẫn nước nội soi ổ bụng   Cái 10 

97 Dây dẫn nước nội soi tiết niệu   Cái 5 

98 Dây dẫn khí CO2   Cái 10 

99 Hộp ngâm cidex   Cái 2 

100 Hộp nhôm   dài 60cm  - Rộng 30cm Cái 2 

101 Bộ dây thở silicon người lớn Dùng cho máy gây mê kèm thở Bộ 5 



STT TÊN DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

102 Bộ dây thở silicon  trẻ em Dùng cho máy gây mê kèm thở Bộ 5 

103 Dầu xịt bôi trơn máy khoan sọ   Lọ 5 

104 Dầu xịt bôi trơn máy khoan RHM – TMH   Lọ 3 

105 Luồn cưa sọ não   Cái 10 

106 Mũi cắt sọ não Dùng cho máy khoa sọ não Aesculap Cái  20 

107 Kẹp cầm máu lưỡng cực Dùng cho dao mổ điện  Cái 20 

108 Tay dao mổ điện dùng 1 lần   Cái 200 

109 Xi lanh hút mảnh cắt  dung tích 150 ml Cái 2 

110 Bàn trải rửa tay phẫu thuật   Cái 200 

111 Panh sát trùng  có pisse 25-30 cm Cái 50 

112 Chổi cọ dụng cụ nội soi các loại Các cỡ Cái 50 

Tổng cộng: 112 Danh mục 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

STT hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model 

Hãng sx/ 

Nước sx 

Thông số kỹ 

thuật sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

(nếu có) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm 

VAT) 

Thành 

tiền (bao 

gồm VAT) 

                        

                        

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu. 

Gửi kèm File Excel vào mail : vttbyt.dktq@gmail.com 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

giá]. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 

mailto:vttbyt.dktq@gmail.com
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